Tuần 15                                                 Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông
Chủ đề nhỏ: PTGT đường hàng không
Tuần 1, Thực hiện từ 23/ 12 đến ngày 27/ 12/ 2024
Chức năng cô A: Lừu Thị Hoa; cô B: Bùi Thị Ngoan 
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00- 8h20) 
	Hô hấp 2: Thổi nơ;                                                                Tay 4: Đánh chéo 2 tay ra phía trước, sau
Bụng 5: Quay người sang bên                                               Chân 3: Đứng chân ra các phía
Bật 5: Bật về các phía                                                            Trò chơi: Làm theo tín hiệu giao thông

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQTV
Đường hàng không. Sân bay. Đường băng. 
	LQTV
Khinh khí cầu. Tàu con thoi. Máy bay cánh quạt.
 (EL 2)
	LQTV
Cơ trưởng. Tiếp viên hàng không. Hành khách
	LQTV
Máy bay dân dụng. Trực thăng. Tàu lượn
	LQTV
Ôn 1 số từ trong tuần: Đường hàng không, khinh khí cầu, tàu lượn.

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	Toán
Tạo nhóm, thành lập số lượng trong phạm vi 8 
(EM 36)
	Văn học 
Dạy trẻ đọc thơ: Bé đi máy bay 

	PTVĐ
Chèo lên xuống thang

	LQCC
Làm quen chữ cái i, t, c
(EL 17)
	Tạo hình
Vẽ máy bay (M) 

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                             XD: Xây đường phố 
TN: Chăm sóc cây xanh                                                            TH: Tô mầu, xé dán, gấp 1 số phương tiện giao thông 
ST: Xem tranh sách trong chủ điểm 

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ: Gấp máy bay giấy 
TC: Chèo thuyền 
Chơi tự do
	  HĐCCĐ: In hình máy bay trên cát
Trò chơi: Đèn xanh đèn đỏ
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố PTGT đường hàng không
TC: Nhảy vào ô PTGT (EM 50)                                
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Xếp hình khinh khí cầu bằng hột hạt 
TC: Máy bay                    Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát các bài hát trong chủ đề 
Trò chơi: Làm theo tín hiệu giao thông
Chơi tự do      

	Hoạt động chiều
( 14h50 -17h00)
	1.TCHT: Số của tuần
(EM 1)
2. TCVĐ: Tàu hỏa
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	 1. TCTA: planes (Máy bay)
2.TCVĐ: Thuyền về bến
3.Chơi tự do, NG- VS- TT

	1. TCHT: Cặp số giống nhau (EM 26)
2.TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT: Lật tìm chữ cái (EL 16)
2.TCDG: Rồng rắn lên mây
3.Chơi tự do, NG- VS- TT                                
	1. TCHT: Lắng nghe âm thanh (EL 14)
2.TCDG: Chi chi chành chành
3.Chơi tự do, NG- VS- PBN- TT





TUẦN 16                                                         Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông 
                                                                         Chủ đề nhỏ: Phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt
                                                                          Thực hiện từ. 30/12 đến ngày 03/01/2025
                                                                           Chức năng cô A: Bùi Thị Ngoan; cô B: Lừu Thị Hoa 
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ - 
	- Đón trẻ, điểm danh

	TDS
08h00 8h15 
	Hô hấp 2: Thổi nơ;                                                               Tay 4: Đánh chéo 2 tay ra phía trước, sau
Bụng 5: Quay người sang bên                                               Chân 3: Đứng chân ra các phía
Bật 5: Bật về các phía                                                            Trò chơi: Làm theo tín hiệu giao thông

	LQTV
(08h20 -8h35)
	LQTV
Xe đạp, ô tô con, xe máy

	LQTV
Xe bus, xe tải, xích lô

	LQTV
Xe lu, máy xúc, xe cần cẩu

	LQTV
Tảu hoả, đường ray, tàu vẹt
	LQTV
Nhà ga, vé tàu, 


	Ho¹t ®éng chung
(8h40 -9h10)
	KPXH
Tìm hiểu về một số phương tiện giao thông đường bộ
	KNS
Đảm bảo an toàn khi ngồi trên xe máy 
	Tạo hình
Cắt dán xe ô tô ( M)
	Â.N
DH:  Em đi qua ngã tư đường phố 
NH: Anh phi công ơi
TCÂN: Lắng nghe âm thanh 

	LQCC
Tập tô i,t,c

	HĐ góc
9h15-10h00)
	PV : Gia đình , bán hang; XD : Xây đường phố; TN :Chăm sóc cây xanh; TH : Tô mầu , xé dán , gấp 1 số phương tiện giao thông . 
ST : Xem tranh sách trong chủ điểm

	
HĐNT
( 10h05- 10h35)
	HĐCCĐ: Giải câu đố các phương tiện giao thông 
 TC: Ô Tô và chim sẻ                                      
Chơi tự do
	HĐCCĐ:  Làm sách theo chủ đề 
 TC:  Lộn cầu vồng
 Chơi tự do

	  HĐCCĐ:  Xếp hình ô tô bằng hột hạt trên sân 
TC:  Đi đúng luật
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc bài thơ trong chủ điểm 
TC: Tín hiệu giao thông.
Chơi tự do
	HĐCCĐ:   Quan sát mô hình ô tô
TC: Kéo co. 
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h30 -17h00)
	1. TCHT: Nhảy vào ô số 
2. TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT:  TCTA:
Bicycle ( Xe đạp ), Motorcycle ( Xe máy)
2. TCVĐ:  Chèo thuyền. 
3. NG - VS - trả trẻ.
	[bookmark: _Hlk145964322]1. TCHT:  Bắt lấy và 
 2. TCVĐ: Đua ngựa
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT: Tìm chữ số của mình 
2. TCVĐ: Lộn cầu vồng. 
3. NG - VS - trả trẻ.
	1. TCHT:  Bát canh chữ cái 
2. TCVĐ:  Đèn xanh, đèn đỏ 
3. NG-VS- Trả trẻ



Ngày     tháng 12 năm 2024
Tổ chuyên môn đã duyệt


Tuần 17                                                 Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông
Chủ đề nhỏ: PTGT đường thủy
 Thực hiện từ 06/01 đến ngày 10/01/ 2025
Chức năng cô A: Lê Thị Thanh Hảo ;      cô B: Làng Thị Loan 
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00- 8h20) 
	Hô hấp 2: Thổi nơ bay, Tay 1: Hai tay sang ngang, lên cao. Bụng 2: Đứng cúi gập người về phía trước, Chân 1: Ngồi xổm, đứng lên. Bật 3: Bật tách chân chụm chân.                              Trò chơi: Tín hiệu giao thông.
	Hô hấp 2: Thổi nơ bay, Tay 1: Hai tay sang ngang, lên cao. Bụng 2: Đứng cúi gập người về phía trước, Chân 1: Ngồi xổm, đứng lên. Bật 3: Bật tách chân chụm chân.                              Trò chơi: Tín hiệu giao thông.

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQT
Thuyền buồm, cánh buồm, màu trắng
	LQT
Tàu thuỷ, ca nô
	LQT
Cái phà, sà lan
	LQT
Thuyền thúng, thuyền nan
	LQT
Tàu du lịch, du thuyền

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	PTVĐ
Bò bằng bàn tay, bàn chân

	Văn học 
KCCTN: Tàu thủy tý hon
[bookmark: _GoBack]
	Toán
Đo độ dài của các đối tượng bằng một đơn vị đo

	ÂN
DH: Em đi chơi thuyền
NH: Ngồi tựa mạn thuyền
TC: Tai ai tinh

	KPKH
Khám phá con thuyền 
( 5E)

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	PV: Gia đình, bán hàng                                                             XD: Xây đường phố 
TN: Chăm sóc cây xanh                                                            TH: Tô mầu, xé dán, gấp 1 số phương tiện giao thông 
ST: Xem tranh sách trong chủ điểm 

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCCĐ: Xếp hình thuyền buồm hột hạt trên sân
TC: Chim sẻ và ô tô               
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Chăm sóc vườn rau
TC: Trời nắng trời mưa                           
Chơi tự do 
	HĐCCĐ: Xếp hình sà lan bằng hột hạt trên sân                      
TC: Tín hiệu giao thông.
Chơi tự do 
	 HĐCCĐ: In hình thuyền thúng trên cát
TC: Lộn cầu vồng
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình thuyền thúng bằng hạt ngô
TC: Ô tô về bến
  Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h30 -17h00)
	1.TCHT: Hãy làm theo tôi (EL34)
2. TCVĐ: Về đích
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	 1. TCHT: Hộp Kể chuyện ( EL5)
2.TCVĐ: Chèo thuyền
3.Chơi tự do, NG- VS- TT

	1. TCTA: LQT: sailboat- (Thuyền buồm)
2.TCVĐ: Thêm bớt vật gì
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1. TCHT: Đóng băng 
( EL23)
2.TC: Tín hiệu giao thông
3.Chơi tự do, NG- VS- TT                                
	1. TCHT: Ghép chấm tròn ( EM 32)
2.TCDG: Lộn cầu vồng
3. VS- NG- PBN- TT






Tuần 18                                                 Chủ đề lớn: Phương tiện giao thông
Chủ đề nhỏ: Luật lệ giao thông
 Thực hiện từ 13 đến ngày 17/ 01/ 2025
Chức năng cô A: Làng Thị Loan; cô B: Lê Thị Thanh Hảo 
	HĐ
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	§ãn trÎ 
(7h15-8h00)
	§ãn trÎ, ®iÓm danh

	TDS
(8h00- 8h20) 
	Hô hấp 2: Thổi nơ;                                                                Tay 4: Đánh chéo 2 tay ra phía trước, sau
Bụng 5: Quay người sang bên                                               Chân 3: Đứng chân ra các phía
Bật 5: Bật về các phía                                                            Trò chơi: Làm theo tín hiệu giao thông

	LQTV
(8h20 -8h35)
	LQVT
Biển cấm rẻ phải, biển cấm rẽ trái, biển dừng lại 
TC: Ai nói đúng
	LQVT
Đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng TC: Đèn xanh, đèn đỏ
	LQVT
Lòng đường, vòng xuyến, vỉa hè 
TC: Bắt lấy và nói (EL 33)
	LQVT
 Biển cấm đi ngược chiều, màu xanh, hình tròn
TC: Búp bê nói (EL 30)
	LQVT
Biển báo dành cho người đi bộ, hình tam giác, màu vàng 
TC: Búp bê nói (EL 30)

	Ho¹t ®éng chung
(8h35 -9h05)
	Tạo hình
Làm thuyền di chuyển được (EDP)
	Văn học 
DTĐT: Đèn giao thông

	PTVĐ
Đập và bắt bóng

	KPXH
Một số luật lệ giao thông
	Kỹ năng
Dạy trẻ đội mũ bảo hiểm đúng cách 

	HĐ góc
(9h05-10h00)
	Góc phân vai: Gia đình, bán hàng.                                                      
Góc xây dựng: Xây đường phố. 
Góc ÂN: Hát, múa các bài hát về chủ đề giao thông 
Góc sách truyện: Xem tranh sách trong chủ điểm 
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 

	Hoạt động ngoài trời
( 10h00- 10h30)
	HĐCĐ: Xếp hình cột đèn tín hiệu giao thông bằng hột hạt
TC: Ô tô và chim sẻ
 Chơi tự do
	HĐCCĐ: Hát một số bài hát trong chủ điểm 
 TC: Tín hiệu giao thông
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Quan sát đường đi.
TC: Về đúng đường
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Đọc thơ trong chủ điểm
TC: Đèn giao thông 
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố trong chủ đề
TC: Đi đúng đường
Chơi tự do

	Hoạt động chiều
( 14h30’- 17h00)
	1. TCTA: Đèn xanh- green light, đèn vàng- yellow light, đèn đỏ- red light
2. TCVĐ: Tín hiệu giao 
thông
3. Vệ sinh- nêu gương- trả trẻ
	1. TC: Bắt lấy và nói
 ( EL 33)
2.TCVĐ: Thuyền về bến
3.Chơi tự do, NG- VS- TT

	1. TCHT: Hãy làm theo tôi  (EL34)
2.TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
3.Chơi tự do, NG- VS- TT
	1.TCHT: Nhìn nhanh đoán đúng
2. TCVĐ: Về đích
3. Vệ sinh- nêu gương- trả trẻ - TT                                
	1. TCHT: Đi quanh vòng tròn ( EL 4)
2. Chơi tự do
3. Vệ sinh- nêu gương- phát phiếu bé ngoan- trả trẻ



